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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
- Tiếng Việt: Nguyên liệu khoáng cho công nghiệp gốm sứ và vật liệu chịu lửa
[bookmark: _GoBack]- Tiếng Anh: Mineral raw materials for ceramic and refractories industry
Mã số học phần:  7040222
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần.
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; Bài tập: 0; Thực hành: 0; Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 60
1. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo	0407-03
2. ThS. Phạm Thị Thanh Hiền	0407-08
2.2. Bộ môn: Tìm kiếm thăm dò
2.3. Khoa: Khoa học và kỹ thuật địa chất
1. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
2. Điều kiện tiên quyết: Không
2. Môn học học trước: Không
1. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và kiến thức cơ bản về các loại nguyên liệu và yêu cầu chất lượng của chúng trong sản xuất gốm sứ và vật liệu chịu lửa; Đặc điểm phân bố và tiềm năng tài nguyên một số nguyên liệu chính để sản xuất gốm sứ, vật liệu chịu lửa của Việt Nam.  
0. Kiến thức 
4.1.1. Sinh viên nắm được những nét khái quát nhất về khái niệm gốm sứ, men sứ và công nghê sản xuất chúng.
4.1.2. Sinh viên nắm được những nguyên liệu chính để sản xuất gốm sứ; đặc điểm phân bố, tiềm năng tài nguyên của chúng ở Việt nam và tiêu chuẩn của mỗi loại nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ.
4.1.3. Sinh viên nắm được những nét khái quát nhất về khái niệm và các loại vật liệu chịu lửa và công nghê sản xuất chúng.
4.1.4. Sinh viên nắm được những nguyên liệu chính để sản xuất vật liệu chịu lửa; đặc điểm phân bố, tiềm năng tài nguyên của chúng ở Việt Nam và tiêu chuẩn của mỗi loại nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất các loại vật liệu chịu lửa thông dụng.
0. Kỹ năng
1.  Kĩ năng lập kế hoạch tự học;
1.  Kĩ năng đọc sách và tài liệu tham khảo;
1.  Kĩ năng tự kiểm tra đánh giá.
1. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần bao gồm hai phần chính: 
Phần 1: Giới thiệu khái quát về gốm sứ, men và công nghệ sản xuất; Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm phân bố, tiềm năng tài nguyên ở Việt Nam, tiêu chuẩn sử dụng một số loại nguyên liệu chính trong ngành sản xuất cốt xương gốm và men.
Phần 2 : Giới thiệu khái quát về vật liệu chịu lửa; Nghiên cứu, đánh giá đặc điểm phân bố, tiềm năng tài nguyên ở Việt Nam, tiêu chuẩn sử dụng một số loại nguyên liệu chính trong ngành sản xuất vật liệu chịu lửa.
1. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	PHẦN I
	NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT GỐM SỨ
	
	

	Chương 1
	GỐM SỨ, MEN VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
	3
	

	1.1
	Khái quát về gốm sứ
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	1.2
	Khái quát về men sứ
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	Chương 2
	NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT CỐT XƯƠNG GỐM VÀ MEN
	12
	 

	2.1
	Kaolin và sét (nguyên liệu dẻo)
	
	4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	2.2
	Felspat
	
	4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	2.3
	Thạch anh
	
	4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	2.4
	Một số các oxyt chủ yếu dùng cho công nghiệp men sứ
	
	4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	PHẦN II
	NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VẬT LIỆU CHỊU LỬA
	
	

	Chương 3
	KHÁI QUÁT VỀ VẬT LIỆU CHỊU LỬA
	3
	

	3.1
	Khái quát về vật liệu chịu lửa
	
	4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	3.2
	Phân loại vật liệu chịu lửa
	
	4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	3.3
	Cơ sở lý thuyết kỹ thuật sản xuất vật liệu chịu lửa
	
	4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	Chương 4
	NGUYÊN LIỆU CHO VẬT LIỆU CHỊU LỬA
	12
	

	4.1
	Thạch anh để sản xuất vật liệu chịu lửa dinat 
	
	4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	4.2
	Sét và kaolin để sản xuất vật liệu chịu lửa samot và bán axit
	
	4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	4.3
	Vật liệu chịu lửa cao alumin
	
	4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	4.4
	Vật liệu chịu lửa manhêdi
	
	4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	4.5
	Dolomit để sản xuất vật liệu chịu lửa dolomi
	
	4.1.4; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành: Không


1. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết theo đề cương môn học, nêu các vấn đề có liên quan để hướng dẫn sinh viên trao đổi, thảo luận;
- Liên hệ giữa giảng dạy lý thuyết gắn với thực tế sản xuất;
- Kiểm tra, đánh giá định kỳ trong quá trình học tập của sinh viên.
1. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
1. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
8. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	-Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 24/30 -7 điểm
-Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 26/30- 8 điểm
-Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 28/30- 9 điểm
-Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 30/30 -10 điểm
	
10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ lần 1
	- Kết quả kiểm tra lấy điểm b1.
	

30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ lần 2
	- Kết quả kiểm tra lấy điểm b2.
	

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ lần 3
	- Kết quả kiểm tra lấy điểm b3.
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút);
- Tham dự ≥ 80% số tiết lý thuyết;
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%



8. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
1. Tài liệu học tập
[1]. Đỗ Cảnh Dương, Nguyễn Thị Thanh Thảo, 2016. Bài giảng Nguyên liệu khoáng cho công nghiệp gốm sứ và vật liệu chịu lửa.
[2]. Huỳnh Đức Minh-Nguyễn Thành Đông, 2009. Công nghệ gốm sứ. NXB KH&KT.
[3]. Nguyễn Đăng Hùng, 2006. Kỹ thuật sản xuất vật liệu chịu lửa- NXB Khoa học kỹ thuật.
[4]. Vũ Đức Minh, 1999. Công nghệ gốm xây dựng. NXB Xây dựng.
[5]. Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, 1999. NXB Xây dựng.
[6]. Trần Văn Trị, 2010. Tiềm năng tài nguyên khoáng sản Việt Nam.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần 
chuẩn bị

	1

	PHẦN I : NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT GỐM SỨ 
Chương 1:
GỐM SỨ, MEN VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
1.1. Khái quát về gốm sứ
1.2. Khái quát về men sứ
Chương 2: NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT CỐT XƯƠNG GỐM VÀ MEN
2.1. Kaolin và sét (nguyên liệu dẻo)
	12

	0
	0

	Tài liệu [1] Nội dung của chương 1, mục 2.1 của chương 2). Xem thêm các mục có nội dung tương tự ở tài liệu [2], [5], [6].

	2,3
	Chương 2: NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT CỐT XƯƠNG GỐM VÀ MEN
2.2. Felspat
2.3. Thạch anh
	12
	0
	0
	Tài liệu [1] Nội dung mục 2.2, 2.3 của chương 2). Xem thêm các mục có nội dung tương tự ở tài liệu [2], [4], [5], [6].

	4,5
	Chương 2: NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT CỐT XƯƠNG GỐM VÀ MEN
2.4. Một số các oxyt chủ yếu dùng cho công nghiệp men sứ
PHẦN II : NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VẬT LIỆU CHỊU LỬA

Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ VẬT LIỆU CHỊU LỬA
3.1. Khái quát về vật liệu chịu lửa
3.2. Phân loại vật liệu chịu lửa
3.3. Cơ sở lý thuyết kỹ thuật sản xuất vật liệu chịu lửa
	12
	0
	0
	Tài liệu [1] Nội dung mục 2.4 của chương 2). Xem thêm các mục có nội dung tương tự ở tài liệu [2], [4].




Tài liệu [1] Nội dung mục 3.1, 3.2, 3.3 của chương 3). Xem thêm các mục có nội dung tương tự ở tài liệu [3].

	6
	Chương 4: NGUYÊN LIỆU CHO VẬT LIỆU CHỊU LỬA
4.1. Thạch anh để sản xuất vật liệu chịu lửa dinat 
4.2. Sét và kaolin để sản xuất vật liệu chịu lửa samot và bán axit
	12
	0
	0
	Tài liệu [1] Nội dung mục 4.1, 4.2, của chương 4). Xem thêm các mục có nội dung tương tự ở tài liệu [3], [5], [6].

	7
	Chương 4: NGUYÊN LIỆU CHO VẬT LIỆU CHỊU LỬA
4.3. Vật liệu chịu lửa cao alumin
4.4. Vật liệu chịu lửa manhêdi
4.5. Dolomit để sản xuất vật liệu chịu lửa dolomi
	12
	0
	0
	Tài liệu [1] Nội dung mục 4.3, 4.4, 4.5 của chương 4). Xem thêm các mục có nội dung tương tự ở tài liệu [3], [5], [6].

	8
	Ôn tập
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